
Mẫu số 1 (Liên quan đến Điều 5) 
Đơn xin cấp trợ cấp liên quan đến học phí bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ 

sở tại thành phố An Thành 

 年   月   日  

Thị trưởng thành phố An Thành 

 

  Theo quy định tại Điều 5 của Quy chế thực hiện chương trình miễn phí học phí bữa ăn 
trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố An Thành, tôi xin đề nghị cấp trợ 
cấp liên quan đến học phí bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố 
An Thành như sau. 
 

Người nộp đơn 

(Người giám 
hộ) 

Địa chỉ 18-23 AKURAMACHI ANJO-CITY 

Họ và tên ANJO TARO           （※） 

（※）Nếu người nộp đơn không tự tay viết, vui lòng ghi tên và đóng dấu. 

Điện thoại （０５６６）７１ ― ２２５３ 

Lý do nộp đơn ☑Dị ứng thực phẩm □Tôn giáo □Khác         ） 

Học sinh đủ 
điều kiện nhận 
trợ cấp 

Họ và tên ANJO KENTA 

Ngày sinh 
Mối quan hệ với người 

giám hộ 

2014 年  7 月 2 日 Con 

Tên trường và các 
thông tin liên 

quan 
(Tính đến ngày 1 tháng 

4 năm 2026) 

Trường học 
（    Tỉnh    

Thành phố・Thị trấn 

・Làng） 

  6 Lớp học 

Số tiền xin cấp 
trợ cấp  

Số tiền cơ bản ① 

Số tiền thu được bằng cách nhân     
yen với số ngày dự kiến cung cấp bữa 
ăn trưa tại các trường công lập trong 
khoảng thời gian đủ điều kiện nhận trợ 
cấp. 

Trợ cấp khác ② □ Không 

□ Có 

(Tên trợ cấp： 

Số tiền trợ cấp：       Yen) 

Số tiền xin cấp trợ cấp ①－② 

 

ベトナム語 

令和８年度⽤ 
Mỗi học sinh cần một mẫu đơn xin. 

Tại thời điểm nộp đơn, việc đăng ký cư trú của 
học sinh và người giám hộ liên quan phải có 
tại thành phố An Thành. 

Vui lòng ghi rõ lớp 
học tính đến ngày 
1 tháng 4 năm 
2026. 

Vui lòng để trống vì đơn 
giá bữa ăn trưa có thể thay 
đổi. 

Vui lòng đánh dấu ✔ vào 
những chỗ phù hợp. 

Do đơn giá ① chưa được xác định, nên không cần ghi. 
Số tiền sẽ được tính bằng cách nhân số lượng bữa ăn dự kiến từ ngày 1 
tháng 4 năm 2026 đến ngày 31 tháng 3 năm 2027 với số tiền cơ bản. 
Tùy thuộc vào ngày nộp đơn, nhưng trong một năm, số lượng bữa ăn tối 
đa sẽ là 185 bữa (dự kiến). 

Có phần ghi chú ở mặt sau, nên xin vui lòng kiểm tra lại. Vui lòng 
đánh dấu ✔ vào những chỗ phù hợp. 


